
 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                

       s : 12/2018/DS-PT 

    : 27-11-2018 

V/v “Tra h chấp qu ề  sử dụ g đất” 
 

  CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   A  

   Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

  ỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   A   

                             

-                                              

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  u  h   u    

Các Thẩm phán: Ông    Th  h    

                                            Th      Th . 

-   ư ký    ê   òa      ồ   Th        - Th  k  Tòa     hâ  dâ  tỉ h  o  

Tum. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Ko   u    a    a    ê   òa  Ông 

   V   V  t -   ể  s t v   . 

Tro        27-11-2018  t   trụ s  To      hâ  dâ  tỉ h  o  Tu     t  ử ph c 

th   c    kha  vụ    thụ    s : 18/2018/TLPT-DS      27-9-2018 về v  c “Tranh 

chấp quyền sử dụng đất”. 

Do        dâ  sự sơ th   s  03/2018/DS-ST, ngày 31-8-2018 của Tòa    

nhân dân hu      k T   tỉ h  o  Tu     kh    c o.  

Theo  u  t đ  h đ a vụ  n ra   t  ử ph c th   s : 1197/2018/  - T       

29-10-2018     a c c     đ ơ   sự: 

1.   ng nguyên đ n: 

- Ch    u ễ  Th  C (Vắ    ặt).  

  a chỉ:  h   8  th  trấ    k T   hu      k T   tỉ h  .  

- Anh  ặ    ua     (Vắ    ặt) 

  a chỉ: Tổ 2  khu vực A   h  h  quậ     th  h ph  T.  

Người đại diện h p pháp của đ ng nguyên đ n   : Ch    u ễ  Th  V 

  a chỉ: Th   6        hu    T  tỉ h    V       ủ  qu ề       16/11/2017 c  

 ặt).  

2. Bị đ n: Anh   u ễ  V     (Có  ặt). 

  a chỉ: Th   6        hu    T  tỉ h  .  

3. Người có quyền   i, nghĩa vụ  iên quan:  

-  Ch    u ễ  Th  V(Có  ặt).  

A h  ặ    ua   Thu (Vắ    ặt). 
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Người đại diện h p pháp của anh  ặng Quang Thu   : Ch    u ễ  Th  V(V   

    ủ  qu ề       02/01/2018 có  ặt). 

Cù   đ a chỉ: Th   6        hu    T  tỉ h  .  

- Ch    u ễ  Th  Th   ho   (Có  ặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của chị Nguyễn Thị Thư Phong   : Anh   u ễ  

V     V       ủ  qu ề  31/4/2018 có  ặt) 

Cù   đ a chỉ: Th   6        hu    T  tỉ h  .  

4. Người   m chứng: 

- Ông   u ễ  V   Chơ   s  h     1958  Vắ    ặt). 

- Ông   u ễ   ua    hật  s  h     1958  Vắ    ặt). 

-    D ơ   Th   h   s  h     1961  Có  ặt). 

-      u ễ  Th  Sâ   s  h     1968  Có  ặt). 

Cù   đ a chỉ: Th   6        hu    T  tỉ h  . 

-      u ễ  Th    u  s  h     1970  Vắ    ặt). 

  a chỉ: Th   1        hu    T  tỉ h  . 

- Ông   u ễ  V   Th  h  s  h     1944 (Có  ặt). 

  a chỉ:  h   8  th  trấ  T  hu    T  tỉ h  . 

 ỘI    G VỤ   : 

Theo hồ sơ vụ    v  d ễ       t   ph    tòa  ộ  du   vụ    đ ợc t   tắt  h  

sau: 

  Ch    u ễ  Th  C và anh  ặ    ua     c  thửa đất s  10 t      đồ 55D  

d    tích 20.000  
2
  t   Th   6      o    o  hu      k T   theo   ấ  chứ    hậ  

qu ề  sử dụ   đất s   524736  s  v o sổ 00808  SD /04        12/12/1999 của 

Uỷ  a   hâ  dâ  hu      k T  cấp  do G ấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất không 

 h  ch ều d       kh      c đ  h đ ợc ch ều d   c c c  h thửa đất). 

      1994    u    đơ  đ  trồ   cao su tr    ột phầ  d    tích đất. D    tích 

đất cò      theo  h  đo đ c  e    t th   đ  h t   ch     3310,9 m
2 
đ     a h T   đ  

ch t) trồ       sắ )  kh     hớ       o. Sau     đ   a h Ngu ễ  V    trồ       

     kh     hớ       o)  ấ  ch    sử dụ  .  u  trì h sử dụ   đất  a h     kh    

c  c   t o  ì đ   vớ  đất.  

      2000  vợ chồ     u    đơ  đ  sa       to    ộ thửa đất s  10 t      đồ 

55D  d    tích 20.000 m
2
 v  to    ộ câ  cao su tr   đất cho ch    u ễ  Th  Vâ   a h 

 ặ    ua   Thu  h    ch a     thủ tục chu ể   h ợ  . 

 a    u    đơ    u cầu vợ chồ   a h   u ễ  V      ch    u ễ  Th  Th   h 
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tr      d    tích đất  ấ  ch       3310,9 m
2
. Cây b       đ  đ   th   k  thu ho ch     

  u    đơ  đồ     để a h     thu ho ch  o   tr      đất. 

  Bị đ n anh Nguyễn Văn Bảy, đ ng thời    người đại diện theo ủy quyền của 

người có quyền   i, nghĩa vụ  iên quan, chị Nguyễn Thị Thư Phong trình b y: 

Thửa đất tra h chấp    của a h   u ễ  V   kha  hoa    kho        1990) 

trồ      tr ớc kh  vợ chồ   ch  C      a h   ọc trồ   cao su   rẫ      c  h. Do 

đất c  độ d c     trồ       ột th     a  thì a h     cho a h Th  h  ch  vợ) trồ   

câ          từ     1996, anh Th  h đ  thu ho ch 2  ầ .  h             ch   thì a h 

Th  h tr      đất cho a h    .       a  câ          t   s  h chồ  kho    5    . Tu  

đất kha  hoa    kh    c    ấ  t   h    a h     sử dụ        tục từ đ  cho đ    a  

kh    c  a  tra h chấp  c   h ều           chứ  . A h     sử dụ   đất     cũ   

kh    c  c   t o   ồ   ổ  ì đ   vớ  đất  vẫ     đất tự  h    từ tr ớc đ    a . 

A h     kh     ấ  ch    đất của   u    đơ      kh    chấp  hậ    u cầu 

kh   k    của   u    đơ .  

Người có quyền   i nghĩa vụ  iên quan, chị Nguyễn Thị Vđ ng thời    người đại 

diện theo ủy quyền của người có quyền   i nghĩa vụ  iên quan  ặng Quang Thu trình 

bày:  

Thửa đất s  10 t      đồ 55D  d    tích 20.000  
2
  t   Th   6      o    o  

hu      k T   theo   ấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất s   524736  s  v o sổ 

00808  SD /04        12/12/1999 của Uỷ  a   hâ  dâ  hu      k T  cấp cho 

hộ      u ễ  Th  C đ  đ ợc sa       to    ộ d    tích đất v  câ  cao su cho ch  Vâ   

a h Thu  h    ha      ch a     thủ tục chu ể  qu ề  sử dụ   đất.  a    u    đơ  

kh   k      u cầu    đơ  tr      d    tích đất  ấ  ch       3310,9 m
2
 ch  Vâ   a h Thu 

đồ     để Tòa         qu  t  uộc    đơ  tr      cho   u    đơ  d    tích đất  ấ  

ch       3310,9 m
2
. 

Vớ   ộ  du   trên, t          dâ  sự sơ th   s  03/2018/DS-ST       31-8-

2018 của Tòa     hâ  dâ  hu      k T   tỉ h  o  Tu  đ  qu  t đ  h: 

Áp dụ   kho   9   ều 26  ộ  uật T  tụ   dâ  sự; 

 h    chấp  hậ    u cầu kh   k    của   u    đơ  ch    u ễ  Th  C      

a h  ặ    ua     ọc. 

  o   ra         sơ th   cò  tu    về    phí  qu ề  kh    c o  th   h   kh    

c o của  h          tha    a t  tụ  . 

  Ng y           nguyên đ n chị Nguyễn Thị Cường  háng cáo v i n i dung:  

1. Tòa     hâ  dâ  hu     ắk T  c   cứ theo C    v   142/ T MT      27 

tháng 7     2018 của  hò   t     u    v      tr     hu     ắk T     kh    c  

c   cứ. 
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 2. V  c               chứ         co   ch    c của       u ễ  V       ch a 

c     ằ  . 

 3. Ông   u ễ  V    ch a c    ấ  chứ    hậ  qu ề  sử đụ   đất thì đ ợc   o 

v   cò     c    ấ  chứ    hậ  qu ề  sử đụ   đất từ     1999 thì     kh    c  đủ 

d    tích đ ợc cấp theo  uật đất đa      1993. 

          T   ph    tòa ph c th          đ   d    hợp ph p của   u    đơ  kh    r t 

đơ  kh   k    v        u    đơ  kh    c o. C c     đ ơ   sự kh    tự thỏa thuậ  

đ ợc vớ   hau về v  c      qu  t vụ   .  

    d    V    k ể  s t  hâ  dâ  tỉ h  o  Tu  ph t   ểu   k     h  sau:  

- Tro   qu  trì h chu        t  ử v  t   ph    tòa ph c th    Th   ph    Th  

k  v   ộ  đồ     t  ử ph c th   đ  thực h    đ    qu  đ  h của ph p  uật về thủ tục 

t  tụ  ; V  c chấp h  h ph p  uật của       tha    a t  tụ   đ    qu  đ  h của  ộ 

 uật T  tụ   dâ  sự.  

- Về qua  đ ể       qu  t vụ   :  

C   cứ kho   1   ều 308  ộ  uật T  tụ   dâ  sự; 

Không chấp  hậ  đơ  kh    c o của   u    đơ       u ễ  Th  C     đề 

     12/09/2018. 

G     u           dâ  sự sơ th   s  03/2018/DS-ST       31-8-2018 của 

Tòa     hâ  dâ  hu      k T   tỉ h  o  Tu . 

  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA  N: 

C   cứ v o c c t      u  chứ   cứ c  t   hồ sơ vụ     đ  đ ợc th   tra t   ph    

tòa  c   cứ v o k t qu  tra h tụ   t   ph    tòa    t  ộ  du    qu  t đ  h của        

sơ th    đơ  kh    c o của   u    đơ    ộ  đồ     t  ử ph c th    hậ  đ  h c c 

   do kh    c o của   u    đơ  ch    u ễ  Th  C      h  sau:  

[1] Ch  C     kh    c o cho rằ   Tòa     hâ  dâ  hu     ắk T  c   cứ theo 

C    v   142/ T MT      27 th    7     2018 của  hò   t     u    v      

tr     hu     ắk T     kh    c  c   cứ.   t thấ   tro   qu  trì h      qu  t vụ    

Tòa     hâ  dâ  hu      k T  đ  c   cứ đầ  đủ     kha  của  h              

chứ    qu  trì h  e    t  th   đ  h t   ch   c   cứ v o sơ đồ trích  ục v    k    của 

cơ qua  c  th   qu ề  chứ kh    chỉ c   cứ v o C    v   142/PTNMT ngày 27 

th    7     2018 của  hò   t     u    v      tr     hu     ắk T . 

 [2]  ộ  du   kh    c o cho rằ  : V  c               chứ         co   ch    c 

của       u ễ  V       ch a c     ằ  .  ộ  đồ     t  ử thấ   tro   s   h    

          chứ      ông   u ễ  V   Chơ ,    D ơ   Th   h        u ễ  Th  Sâ , 

     u ễ  Th    u, ông   u ễ   ua    hật đều tự kha     họ kh    c  họ h     ì 

vớ  a h        chỉ    t  hau vì   cù     . Chỉ c  ông   u ễ  V   Th  h    c  họ 

h    vớ  a h       h    tất c   h              chứ   kh c đều kha  đất của a h 

    kha  hoa       1990. Tất c   h              chứ       họ đều c  rẫ   ầ  rẫ  

của a h     v     t v  c a h     kha  hoa      h đất kho    v o     1990. 
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[3]     vớ     do   u    đơ  cho rằ  : Anh   u ễ  V    ch a c    ấ  chứ   

 hậ  qu ề  sử đụ   đất thì đ ợc   o v   cò  ch  C     c    ấ  chứ    hậ  qu ề  sử 

đụ   đất từ     1999 thì     kh    c  đủ d    tích đ ợc cấp theo  uật đất đa      

1993. Thấ  rằ    d    tích đất thực t  sử dụ   của   u    đơ  ít hơ  so vớ    ấ  

chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất kh    ph   do    đơ   ấ  ch       do kh  cấp   ấ  

chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất thì đo đ c  vẽ sơ đồ  tí h to   d    tích thủ c        

kh    đ     o chí h   c. Thửa đất của   u    đơ  vớ  đất    đơ  c  ra h   ớ  rõ 

r     ra h   ớ      đ ợc   u    đơ    c đ  h  ằ   h    câ          do   u    đơ  

trồ  . Thửa đất của    đơ  sử dụ   ổ  đ  h từ kho        1990 đ    a      đơ  đ  

trồ   câ          thu ho ch  h ều  ầ   h    kh    c  ai tra h chấp. 

 [4] Tu   h     tro   qu  trì h      qu  t vụ     cấp sơ th   kh     p dụ   

c c   ều  uật về Luật đất đa    ộ  uật dâ  sự    ch a đầ  đủ     cấp ph c th    ổ 

su   v o cho đầ  đủ. 

Vớ   h     hậ  đ  h  phâ  tích trên, thấ  kh    c o của   u    đơ  ch  

  u ễ  Th  C     kh    c  cơ s  chấp  hậ .  

[6] Án phí dân sự phúc thẩm: Do kh    c o của   u    đơ  kh    đ ợc chấp 

 hậ        u    đơ  ch    u ễ  Th  C     ph   ch u    phí theo qu  đ  h của ph p 

 uật. 

V  c c l     n  

Q YẾ  ĐỊ  : 

C   cứ kho   1   ều 308 của  ộ  uật T  tụ   dâ  sự; 

Không chấp  hận đơ  kh    c o của   u    đơ       u ễ  Th  C đề      

12/09/2018. 

G     u           dâ  sự sơ th   s  03/2018/DS-ST       31-8-2018 của 

Tòa     hâ  dâ  hu      k T   tỉ h  o  Tu . 

 Áp dụ  :   ều 15  20  uật đất đa      1993;   ều 200  202; 203  uật đất đa  

    2013. C c   ều 175  176  ộ  uật dâ  sự     2015. 

  h    chấp  hậ    u cầu kh   k    của   u    đơ  ch    u ễ  Th  C, anh 

 ặng Quang N đề      16/11/2017. 

  Về    phí: Áp dụ     ều 144; kho   1   ều 147  ộ  uật T  tụ   dâ  sự;  

kho   3   ều 26   h  qu  t s  326/2016/U TV  14      30/12/2016 của Ủ   a  

Th     vụ  u c hộ   qu  đ  h về  ức thu    ễ         thu   ộp  qu      v  sử dụ   

   phí v     phí Tòa   . 

  Ch    u ễ  Th  C, anh  ặ   Quang ph   ch u 300.000 ( a tr  ) nghìn đồ   

   phí dâ  sự sơ th     h    đ ợc trừ v o s  t ề  t   ứ      phí    1.000.0000  Một 

tr  u) đồ    theo       a  thu t   ứ      phí     phí Tòa    s  0003420      

26/01/2018 của Ch  cục th  h  h    dâ  sự hu      k T .  o   tr  cho ch    u ễ  

Th  C      a h  ặ    ua    700.000      tr     hì ) đồ  . 

  C   cứ kho   1   ều 157 v  kho   1   ều 165  ộ  uật T  tụ   dâ  sự.  
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    u    đơ  ch    u ễ  Th  C, anh  ặ    ua     ph   ch u ch  phí  e    t  

th   đ  h t   ch ; ch  phí đ  h     t   s      6.600.000  S u tr  u  s u tr     hì ) 

đồ  . Ch  C      a h   ọc đ   ộp đủ. 

 Về    phí ph c th  : C   cứ v o kho   3   ều 29   h  qu  t s  

326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016 qu  đ  h về  ức thu    ễ         ộp  qu      

v  sử dụ      phí    phí tòa   , ch    u ể  Th  C ph    ộp 300.000đ   a tr     hì  

đồ  ) t ề     phí dâ  sự ph c th  . 

       ph c th   c  h  u  ực kể từ      tu        27-11-2018). 

        :                 ỘI Đ  G X   X     C      
                                                                                                           - C Ủ   A   I    ÒA 
        - VKSND t. Kon Tum; 

        - Ch  cục T ADS h.   k T  

        - V S D h.   k T ; 

        - TA D h.   k T ; 

        - C c đ ơ   sự; 

        -   u:  ồ sơ vụ   . 

                                                                                        

 

                                                                                                  nh      n 
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